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1. Giới thiệu nghiên cứu

Xuất khẩu, đã từ lâu, được coi là một trong những
động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế, dựa trên
lập luận về những ảnh hưởng tích cực của xuất khẩu
tới tăng trưởng kinh tế qua các kênh chủ yếu như: (1)
Tăng việc làm, đặc biệt với những nước thặng dư lao
động; (2) Tài trợ ngoại hối cho nhập khẩu hàng hóa
vốn và hàng hóa trung gian; (3) Phân bổ nguồn lực
tối ưu theo lợi thế so sánh; (4) Tăng năng lực, hiệu

quả của doanh nghiệp xuất khẩu; (5) Khai thác lợi thế
nhờ quy mô và (6) Những ảnh hưởng lan tỏa. Trên
thực tế, nhiều quốc gia đã thành công với chiến lược
tăng trưởng kinh tế hướng về xuất khẩu như Thái
Lan, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản vẫn được thế
giới ca ngợi là “đột phá”, “thần kỳ”, nhưng cũng có
những trường hợp không mấy thành công như các
quốc gia Nam Á, Mỹ La Tinh cho thấy chiến lược
tăng trưởng hướng về xuất khẩu thành công phải gắn
với những điều kiện nhất định. 
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Những năm gần đây, nghiên cứu về mối quan hệ
giữa xuất khẩu với tăng trưởng kinh tế đưa đến
những kết luận không ít mâu thuẫn. Trong khi rất
nhiều nghiên cứu khẳng định vai trò động lực của
xuất khẩu với tăng trưởng kinh tế, thì cũng không ít
nghiên cứu không chứng minh được tác động, hoặc
cho thấy tác động không đáng kể, thậm chí tác động
tiêu cực của xuất khẩu tới tăng trưởng kinh tế (Kaur
and Sidhu, 2011), khiến cho chủ đề này, cho tới nay,
vẫn còn mang tính thời sự, đồng thời, khuyến khích
các nghiên cứu đi tìm lời giải đáp cho vấn đề: Nhân
tố nào quyết định sự thành công của chiến lược này?
Một trong những lập luận được ủng hộ cả từ góc độ
lý luận và thực tiễn, đó là: Tăng trưởng kinh tế
hướng về xuất khẩu của các quốc gia thành công
hay không, thành công ở mức độ nào không chỉ phụ
thuộc vào quy mô xuất khẩu, mà quan trọng hơn,
phụ thuộc vào chất lượng xuất khẩu, trong đó đặc
biệt nhấn mạnh vai trò của cơ cấu hàng hóa xuất
khẩu của quốc gia đó. 

Với Việt Nam, cùng với đà hội nhập sâu rộng và
toàn diện vào nền kinh tế khu vực và thế giới, xuất
khẩu nói chung, xuất khẩu hàng hóa nói riêng luôn
được coi là một trong những “trụ cột” của công cuộc
cải cách toàn diện và phát triển kinh tế của Việt
Nam. Với vai trò đó, xuất khẩu hàng hóa đã đạt
được những thành tích khá ngoạn mục về quy mô và
tốc độ tăng trưởng. Nếu năm 1986, kim ngạch xuất
khẩu hàng hóa chỉ đạt dưới 1 tỷ USD thì năm 2012
kim ngạch xuất khẩu đạt 114,6 tỷ USD, năm 2013
đạt 132,2 tỷ USD và năm 2014 đạt trên 150 tỷ USD,
với tốc độ tăng trưởng hàng năm khá cao so với khu
vực và thế giới. Có thể nói, sau gần 3 thập kỷ tiến
hành đổi mới, xuất khẩu đã là nhân tố quan trọng
góp phần xây dựng những tiền đề cần thiết cho công
nghiệp hóa và hiện đại hóa, nâng cao mức sống của
người dân và đưa Việt Nam gia nhập hàng ngũ các
nước có thu nhập trung bình. 

Tuy nhiên, đằng sau những gam màu sáng về
thành tích xuất khẩu, cơ cấu hàng hóa xuất khẩu vẫn
còn nhiều bất cập đáng quan ngại dưới góc nhìn về
chất lượng, hiệu quả và tính bền vững. Xuất khẩu
hàng hóa thô và sơ chế, hàng hóa thâm dụng tài
nguyên, khoáng sản còn chiếm tỷ trọng cao trong
giỏ hàng hóa xuất khẩu, hàng chế biến mới chủ yếu
là hàng thâm dụng lao động, tập trung vào khâu gia
công vốn mang giá trị gia tăng thấp nhất trong chuỗi
giá trị. Xuất khẩu nhiều loại hàng hóa tiềm ẩn những
nguy cơ cao về ô nhiễm môi trường, làm giảm đa

dạng sinh học và cạn kiệt tài nguyên. Vì vậy, những
ảnh hưởng động, là kênh tác động quan trọng và dài
hạn của xuất khẩu tới tăng trưởng kinh tế, có thể
chưa được như kỳ vọng. 

Đã có khá nhiều nghiên cứu về mối quan hệ giữa
xuất khẩu với tăng trưởng kinh tế của Việt Nam,
nhưng thường chủ yếu ở khía cạnh định tính. Đáng
chú ý, một số phân tích định lượng như nghiên cứu
của Phan Minh Ngoc và cộng sự (2003), nghiên cứu
của Pham Mai Anh (2008) lại cho kết quả khá bất
ngờ rằng, không có bằng chứng kinh tế lượng chắc
chắn về ảnh hưởng động, tích cực và đáng kể của
xuất khẩu đến các khu vực khác của nền kinh tế,
hoặc không có bằng chứng rõ ràng về sự tác động
của xuất khẩu tới năng suất, hàm ý để hướng tới
tăng trưởng kinh tế cao và bền vững, Việt Nam
không nhất thiết phải huy động mọi nỗ lực để tăng
cường xuất khẩu, mà thay vào đó, nên có sự chuyển
đổi theo hướng chất lượng và hiệu quả hơn. Như
vậy, chiến lược tăng trưởng kinh tế hướng về xuất
khẩu ở Việt Nam cần phải được nghiên cứu sâu hơn
về bản chất, hơn là chỉ xem xét bề ngoài, đề cao
thành tích qua những con số ấn tượng về quy mô và
tốc độ tăng trưởng xuất khẩu. 

Bài viết này nhằm ước lượng ảnh hưởng động
(dynamic effects) của xuất khẩu hàng hóa, cả ở khía
cạnh lượng (xuất khẩu ở mức tổng) và chất (chất
lượng cơ cấu hàng hóa xuất khẩu) tới tăng trưởng
kinh tế Việt Nam, từ đó đưa ra một số luận giải,
cũng như hàm ý trong việc lựa chọn và thực thi
chính sách xuất khẩu ở Việt Nam nhằm hướng tới
tăng trưởng kinh tế chất lượng, hiệu quả và bền
vững trong thời gian tới.

2. Mô hình nghiên cứu

Mô hình nghiên cứu được xây dựng dựa trên hàm
sản xuất Cobb-Douglas mở rộng. Các biến được
đưa vào mô hình trên cơ sở tổng kết một số lý
thuyết, nghiên cứu thực nghiệm về tác động của
xuất khẩu hàng hóa tới tăng trưởng kinh tế và có sự
điều chỉnh nhất định cho phù hợp với điều kiện thực
tiễn tại Việt Nam. 

2.1. Nguồn dữ liệu

Dữ liệu phục vụ nghiên cứu được thu thập từ
nguồn Tổng cục Thống kê với tần suất theo quý, từ
quý 1 năm 2000 đến quý 4 năm 2012. Trong đó,
thống kê các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu được sử
dụng để tính toán các chỉ số trước khi đưa vào mô
hình ước lượng. 
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2.2. Các biến số

Ngoài các biến Tăng trưởng kinh tế (g), lao động
(gl), vốn vật chất (K) lần lượt được đại diện bởi tốc
độ tăng trưởng GDP, tốc độ tăng trưởng lao động và
tỷ lệ đầu tư/GDP, các biến phản ánh các đặc trưng
của xuất khẩu được xác định như sau: 

Xuất khẩu ở mức tổng (EX): Sử dụng tỷ lệ xuất
khẩu/GDP làm đại diện nhằm phản ánh tác động của
xuất khẩu về mặt lượng tới tăng trưởng kinh tế.
Cách xác định này được sử dụng trong nghiên cứu
của Richard (2001),  Phan Minh Ngoc và cộng sự
(2003). 

Biến số phản ánh ảnh hưởng của các nhóm
hàng xuất khẩu, gồm có:

EX1: Tỷ lệ kim ngạch xuất khẩu hàng thô và sơ
chế/GDP

EX2: Tỷ lệ kim ngạch xuất khẩu hàng chế biến
thâm dụng lao động/GDP

EX3: Tỷ lệ kim ngạch xuất khẩu hàng chế biến
thâm dụng kỹ năng/GDP

Nghiên cứu kế thừa cách phân loại của Mayer và
Wood (2001) để sắp xếp các mặt hàng vào các nhóm
hàng thô và sơ chế, hàng thâm dụng lao động, hàng
thâm dụng kỹ năng. Sử dụng tỷ lệ xuất khẩu của các
nhóm hàng/GDP làm đại diện vừa phản ánh được
tầm quan trọng của các nhóm trong giỏ hàng hóa
xuất khẩu, vừa thể hiện được tầm quan trọng của
các nhóm này với tổng sản lượng của nền kinh tế. 

Mức độ đa dạng hóa của giỏ hàng hóa xuất
khẩu: được đánh giá qua hai thước đo được sử dụng
rộng rãi hiện nay là chỉ số Herfindahl và chỉ số Theil
Entropy.

Chỉ số Herfindahl (HI) được xác định theo công
thức:

Trong đó: Sit là tỷ trọng các nhóm hàng trong
tổng cơ cấu hàng hóa xuất khẩu, n là số nhóm hàng
xuất khẩu. HI dao động trong khoảng từ 0 đến 1 và
càng gần 1 thì cơ cấu hàng hóa xuất khẩu càng có
mức độ chuyên môn hóa cao, đồng nghĩa với mức
đa dạng hóa thấp. Chỉ số Herfindahl được sử dụng
trong các nghiên cứu gần đây của Mansor và Amin
(2003), Lim và Saborowski (2011).

Chỉ số Theil Entropy (T): được tính toán theo

cách xác định của Taylor và  Francis (2003), Lim và
Saborowski (2011).

Chỉ số Theil Entropy biến động từ 0 đến ln(n), T
càng cao đồng nghĩa với giỏ hàng hóa xuất khẩu có
mức độ đa dạng hóa cao, tức là mức độ chuyên môn
hóa thấp.

Ưu điểm của chỉ số Theil là có thể tách ảnh
hưởng của đa dạng hóa giữa các nhóm hàng Tb (đa
dạng hóa theo chiều sâu) và đa dạng hóa trong nội
bộ nhóm hàng Tw (đa dạng hóa theo chiều rộng).
Theo đó, T có thể được viết lại như sau:

Cũng với cách phân loại hàng hóa theo cách tiếp
cận của Mayer và Wood (2001), đa dạng hóa theo
chiều rộng trong nghiên cứu được hiểu là mở rộng
xuất khẩu diễn ra trong nội bộ các nhóm hàng thô và
sơ chế, chế biến thâm dụng lao động và chế biến
thâm dụng kỹ năng, còn đa dạng hóa theo chiều sâu
hàm ý về sự chuyển dịch cơ cấu xuất khẩu từ hàng
hóa thô và sơ chế sang hàng hóa chế biến thâm dụng
lao động và hàng chế biến thâm dụng kỹ năng. 

Mức độ ổn định của cơ cấu hàng hóa xuất khẩu
(CXS): xác định theo nghiên cứu của Mansor và
Amin (2003), nhằm đánh giá mức độ thích ứng của
xuất khẩu hàng hóa, trong mối quan hệ với tăng
trưởng kinh tế, trước các cú sốc trong và ngoài
nước.

Biến giả phản ánh sự thay đổi cấu trúc tác
động, gồm:

Biến giả D07: là biến định tính, nhận giá trị bằng
0 nếu quan sát nằm trong giai đoạn 2000-2006 và
nhận giá trị bằng 1 nếu quan sát nằm trong giai đoạn
2007-2012, để đánh giá liệu có sự khác biệt về tăng
trưởng kinh tế giữa các giai đoạn trước và từ khi
Việt Nam trở thành thành viên của WTO hay không.

Biến giả D07EX: là biến tương tác giữa xuất khẩu
và biến giả D07, đánh giá sự thay đổi về cấu trúc
trong tác động xuất khẩu hàng hóa tới tăng trưởng



65Số 213 tháng 3/2015

kinh tế, hàm ý liệu có sự khác biệt về tác động của
xuất khẩu hàng hóa tới tăng trưởng kinh tế giữa hai
giai đoạn kể trên hay không. 

Như vậy, có năm nhóm biến số phản ánh tác động
của xuất khẩu hàng hóa tới tăng trưởng kinh tế: (1)
Xuất khẩu hàng hóa ở mức tổng (EX); (2) Xuất
khẩu theo các nhóm hàng (EX1, EX2, EX3); (3)
Mức độ đa dạng hóa (HI, T, TB, TW); (4) Mức độ
ổn định của xuất khẩu (CXS); (5) Biến số thể hiện
sự thay đổi về cấu trúc trong tác động (D07EX).

2.3. Phương pháp phân tích

Phân tích được thực hiện theo hai bước sau: (1)
Kiểm tra tính nhân quả giữa các cặp biến tăng
trưởng-xuất khẩu; (2) Ước lượng tác động trong các
mô hình hồi quy.

2.3.1. Kiểm định mối quan hệ nhân quả giữa các
biến

Quan hệ giữa xuất khẩu và tăng trưởng kinh tế có
thể là nhân quả một chiều hoặc hai chiều nên trước
khi ước lượng, nghiên cứu thực hiện các kiểm định
nhân quả với lần lượt các cặp biến tăng trưởng-xuất
khẩu. Kiểm định nhân quả Granger được thực hiện
trong các phương trình có dạng:

Trong đó Gt là tốc độ tăng trưởng kinh tế và Xt
đại diện cho xuất khẩu, lần lượt được thay thế bằng
các biến thể hiện các đặc trưng của xuất khẩu.

2.3.2. Các phương trình hồi quy 

Các phương trình hồi quy thực nghiệm được xây
dựng dựa trên hàm sản xuất Cobb-Douglas mở rộng
với tiến bộ công nghệ theo trung lập Hicks, nội sinh
và lợi suất không đổi theo quy mô: 

Yt=AtKt
αLt

β

Trong đó Yt đại diện tổng sản lượng của nền kinh
tế thời kỳ t; At là năng suất nhân tố tổng hợp; Kt, Lt
lần lượt là các mức tích lũy vốn và tích lũy lao động;
α, β là các hằng số trong khoảng từ 0 đến 1 lần lượt
đo lường đóng góp của vốn và lao động vào sản
lượng. 

Từ đó, At có thể được viết lại là một hàm của xuất
khẩu và các nhân tố ngoại sinh khác (Ct), được giả
định không tương quan với xuất khẩu: 

At = F(EXt, EX1t, EX2t, EX3t, HIt, Tt, TBt, TWt,
CXSt, Ct)

Các biến trong mô hình có tác động trễ, nên
nghiên cứu sử dụng mô hình hồi quy động có trễ
phân phối để ước lượng, vì mô hình này không chỉ
cho biết tác động tức thời của biến giải thích lên
biến phụ thuộc, mà còn cho biết tác động tích lũy
theo thời gian, bao gồm tác động dài hạn. Các biến
trễ của biến phụ thuộc cũng được đưa vào mô hình
nhằm đảm bảo độ tin cậy cao hơn so với những mô
hình không có biến trễ của biến phụ thuộc, mà vẫn
giữ được động thái lâu dài của tăng trưởng kinh tế. 

Các phương trình ước lượng cụ thể sau khi đã
được tuyến tính hóa như sau:

Phương trình 1: Tác động của xuất khẩu ở mức
tổng tới tăng trưởng kinh tế.

Phương trình 2: Tác động của xuất khẩu của các
nhóm hàng tới tăng trưởng kinh tế.

Phương trình 3: Tác động của đa dạng hóa mặt
hàng xuất khẩu sử dụng chỉ số Theil Entropy.

Phương trình 4: Tác động của đa dạng hóa trong
nội bộ nhóm hàng (theo chiều rộng) và giữa các
nhóm hàng (theo chiều sâu) tới tăng trưởng kinh tế.

3. Kết quả nghiên cứu

3.1. Kiểm định tính dừng với các chuỗi số liệu

Các chuỗi số liệu được kiểm định tính dừng bằng
kiểm định ADF. Độ trễ trong kiểm định ADF được
lựa chọn theo chỉ tiêu AIC. Kiểm định ADF với các
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biến cho thấy các chuỗi số đều không dừng (ngoại trừ
gl). Các biến không dừng được tiếp tục biến đổi bằng
cách lấy sai phân bậc nhất và hiệu chỉnh mùa vụ bằng
phương pháp trung bình trượt. Sau khi lấy sai phân
các chuỗi đã hiệu chỉnh mùa vụ được các biến: 

DGSA, DKSA: tương ứng là sai phân bậc nhất
của tăng trưởng kinh tế và của đầu tư/GDP sau khi
đã hiệu chỉnh mùa vụ.

DEXSA, DEX1SA, DEX2SA, DEX3SA, DHISA,
DTSA, DTBSA, DTWSA, DCXSSA: tương ứng là
sai phân bậc nhất của các biến thể hiện các đặc trưng
của xuất khẩu sau khi đã hiệu chỉnh mùa vụ.

Thực hiện kiểm định ADF với các chuỗi sau khi
biến đổi được kết quả tất cả các chuỗi đều dừng với
mức ý nghĩa 1%. Các chuỗi dừng này được đưa vào
kiểm định nhân quả và ước lượng trong nhóm mô
hình hồi quy.  

3.2. Kết quả ước lượng

Kiểm định cho thấy giữa xuất khẩu hàng hóa và

tăng trưởng kinh tế có mối quan hệ nhân quả một
chiều, từ phía xuất khẩu tới tăng trưởng kinh tế. Từ
đó, các biến được đưa vào phương trình hồi quy,
ước lượng theo phương pháp OLS truyền thống.
Những tham số không có ý nghĩa thống kê được loại
bỏ dần khỏi mô hình. Độ trễ của các biến trong mỗi
phương trình phải đủ lớn để đảm bảo sai số không
có tự tương quan và không có phương sai thay đổi. 

Như vậy, các biến số quyết định đến sự biến động
của tăng trưởng kinh tế hiện tại là tăng trưởng kinh
tế, tỷ lệ đầu tư/GDP, tỷ lệ xuất khẩu/GDP và các
thuộc tính phản ánh chất lượng cơ cấu hàng xuất
khẩu trong quá khứ. 

Tham số của biến DEXSA>0 trong các phương
trình 1, 3 và 4, nghĩa là tỷ lệ xuất khẩu/GDP tăng
thêm có ảnh hưởng tích cực tới tăng trưởng kinh tế.
Kết quả này ủng hộ giả thuyết tăng trưởng kinh tế
hướng về xuất khẩu, phần nào cho thấy thúc đẩy xuất
khẩu trong những năm qua là một trong những động
lực của tăng trưởng kinh tế Việt Nam, không chỉ bởi
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Bảng 2: Kết quả hồi quy
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các con số ấn tượng về quy mô xuất khẩu, mà còn vì
ảnh hưởng tích cực của xuất khẩu tới khả năng duy
trì tăng trưởng kinh tế trong dài hạn. Các thuộc tính
phản ánh chất lượng cơ cấu hàng hóa xuất khẩu có
tác động khá đa dạng và đan xen, phản ánh một số
khía cạnh bản chất về tác động của xuất khẩu hàng
hóa tới tăng trưởng kinh tế. Cụ thể như sau: 

Các nhóm hàng có ảnh hưởng động rất khác nhau
tới tăng trưởng kinh tế, thể hiện ở kết quả ước lượng
trong phương trình 2. Ngược lại với ảnh hưởng tiêu
cực của nhóm hàng thô và sơ chế, nhóm hàng chế
biến thâm dụng kỹ năng có tác động tích cực và với
cường độ mạnh nhất tới tăng trưởng kinh tế. Điều
đó cho thấy rằng hàng hóa xuất khẩu thâm dụng kỹ
năng, những sản phẩm không chỉ là sức lao động
đơn thuần mà quan trọng hơn, là kết tinh của yếu tố
vốn con người, đã mang lại năng suất, giá trị gia
tăng, có ảnh hưởng lan tỏa đáng kể tới phần còn lại
của nền kinh tế. Kết quả này cũng phù hợp với
nghiên cứu của Mayer và Wood (2001). Mayer và
Wood (2001) chỉ ra sự khác biệt rất lớn về tỷ trọng

xuất khẩu hàng hóa thâm dụng kỹ năng trong tổng
kim ngạch xuất khẩu là một trong những nguyên
nhân dẫn đến sự đối lập giữa sự chậm phát triển,
nghèo đói của các nước Nam Á với sự phát triển
mạnh mẽ của các nước Đông Á. Đáng chú ý, nhóm
hàng chế biến thâm dụng lao động ban đầu có tác
động tích cực tới tăng trưởng kinh tế ở độ trễ thứ
nhất, nhưng tác động tích cực này dần bị triệt tiêu và
trở nên tiêu cực ở độ trễ thứ 6 và 7 khiến cho ảnh
hưởng tích lũy (dài hạn) <0. Ảnh hưởng động không
như kỳ vọng này của nhóm hàng chế biến thâm
dụng lao động có thể giải thích bằng một số lý do
như: (1) Một số ngành thâm dụng lao động đòi hỏi
vốn đầu tư khá lớn bị ảnh hưởng tiêu cực bởi năng
suất cận biên của vốn giảm dần; (3) Khu vực này
chủ yếu hấp thu lao động giản đơn, chưa qua đào
tạo; (4) Một số mặt hàng thâm dụng lao động đã
“commoditized” (Blecker, 2010); (5) Khai thác xuất
khẩu từ nhóm hàng này từ năm 2000 chủ yếu theo
hướng duy trì và mở rộng danh mục, không có sự
đầu tư thêm về chất. 

Nguồn: Tổng hợp từ kết quả ước lượng của tác giả

Bảng 3: Tác động của xuất khẩu hàng hóa tới tăng trưởng kinh tế Việt Nam 
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Ảnh hưởng của chuyên môn hóa/đa dạng hóa mặt
hàng xuất khẩu tới tăng trưởng kinh tế được thể hiện
qua tham số của các biến DHISA, DTSA, DTWSA
và DTBSA, theo đó, trong ngắn hạn, gia tăng
chuyên môn hóa có thể tác động tích cực, nhưng về
dài hạn, đa dạng hóa mặt hàng xuất khẩu mang lại
nhiều hiệu ứng tích cực hơn tới tăng trưởng kinh tế.
Kết quả này phù hợp với lập luận và bằng chứng
thực nghiệm về quan hệ phi tuyến (dạng chữ U)
giữa đa dạng hóa xuất khẩu với tăng trưởng kinh tế
đã được đưa ra bởi Imbs và Wacziarg (2003). Đối
chiếu với quy luật thực nghiệm này, Việt Nam mới
chỉ bắt đầu chuyển sang nhóm nước có mức thu
nhập trung bình kể từ năm 2010, nên đa dạng hóa
mới là xu hướng thực sự có hiệu ứng tích cực hơn
tới tăng trưởng kinh tế. Đa dạng hóa giúp ổn định
thu nhập từ xuất khẩu, mở rộng phạm vi và giá trị
gia tăng của hàng hóa, tạo tiền đề cần thiết cho quá
trình tái tập trung vào những mặt hàng có lợi thế so
sánh động, có lợi thế so sánh bậc cao và có ảnh
hưởng lan tỏa mạnh hơn đến nền kinh tế ở giai đoạn
sau, khi thu nhập bình quân đầu người vượt qua
“điểm ngoặt” để đạt được mức cao hơn.

Trong hai xu hướng đa dạng hóa mặt hàng xuất
khẩu thì đa dạng hóa theo chiều rộng có tác động
tích cực tới tăng trưởng kinh tế trong dài hạn, nhưng
chưa thấy bằng chứng rõ ràng (tham số của
DTBSA=0) tác động của đa dạng hóa theo chiều sâu
tới tăng trưởng kinh tế. Điều này phản ánh thực tế
rằng, đa dạng hóa theo chiều rộng đã góp phần mở
rộng các ngành, lĩnh vực hiện có, kích thích phát
triển các ngành nghề mới, lĩnh vực sản xuất mới,
các mối quan hệ liên kết trong nền kinh tế, có ảnh
hưởng lan tỏa động và tích cực tới toàn bộ nền kinh
tế. Trong khi đó, quá trình đa dạng hóa mặt hàng
theo chiều sâu chưa thực sự diễn ra đúng nghĩa,
chưa đủ độ “sâu” cần thiết nên những hiệu ứng động
đối với nền kinh tế còn hạn chế. Kết quả này tương
tự với nghiên cứu của Ferreira (2009) với Costa
Rica, Lim và Saborowski (2011) cho trường hợp
Syria. Đa dạng hóa sang các sản phẩm năng suất
thấp, hoặc quá trình này chưa tạo ra năng lực sản
xuất mới trong các khu vực khác của nền kinh tế
thông qua lan tỏa kiến thức là nguyên nhân dẫn đến
kết quả như mong đợi ở hai nước kể trên, phần nào
cho thấy đa dạng hóa sản phẩm xuất khẩu, ngoài
tầm quan trọng hơn nhất là các sản phẩm “mới”, sản
phẩm cần đảm bảo những mức độ biến động ít hơn,
ảnh hưởng lan tỏa nhiều hơn và có vị trí cao hơn

trên “phổ chất lượng”.

Ngoài ra, kết quả ước lượng cũng chưa cho thấy
bằng chứng rõ ràng về tác động khác biệt của xuất
khẩu hàng hóa tới tăng trưởng kinh tế trước và từ
khi Việt Nam gia nhập WTO. Tác động chưa được
như kỳ vọng này có thể giải thích bằng những lý do
khách quan và chủ quan như: suy thoái kinh tế toàn
cầu gây ra những hệ lụy nhất định với nền kinh tế
còn ở “level” thấp như Việt Nam; khả năng chủ
động nắm bắt những cơ hội từ hội nhập; những hạn
chế nội tại của xuất khẩu hàng hóa Việt Nam…
trong đó các nguyên nhân chủ quan đóng vai trò
quyết định. 

4. Một số khuyến nghị chính sách

Một là, tiếp tục xu hướng chuyển dịch cơ cấu
hàng hóa xuất khẩu theo hướng giảm dần xuất khẩu
nhóm hàng thô và sơ chế, gia tăng xuất khẩu nhóm
hàng chế biến thâm dụng kỹ năng. Các ngành dựa
vào tài nguyên thiên nhiên hoàn toàn có thể trở thành
những khu vực thâm dụng kiến thức và kỹ năng, tác
động lan tỏa tới toàn bộ nền kinh tế nhờ liên kết các
hoạt động thượng nguồn và hạ nguồn của nền kinh
tế. Vì vậy, cần thực hiện quan hệ liên kết chặt chẽ
giữa khai thác và chế biến, gia tăng làm lượng công
nghệ, tri thức, coi trọng năng suất, chất lượng, các
ảnh hưởng lan tỏa, đầu tư nâng cao năng lực công
nghệ nội sinh trong lĩnh vực xuất khẩu. Sự dịch
chuyển này, tuy nhiên, nên có chọn lọc, mang tính kế
thừa, vừa đảm bảo xây dựng được các nhóm sản
phẩm chiến lược, vừa khai thác được những nhóm
hàng truyền thống vốn là thế mạnh của Việt Nam.

Hai là, đa dạng hóa mặt hàng xuất khẩu kết hợp
giữa chiều rộng và chiều sâu, nhưng đặc biệt quan
tâm đến chiều sâu, đồng thời giải quyết tốt mối quan
hệ giữa đa dạng hóa và tập trung hóa xuất khẩu. Đa
dạng hóa kết hợp chiều rộng và chiều sâu sẽ là nhân
tố quan trọng đảm bảo tăng trưởng bền vững. Bên
cạnh đó, chuyên môn hóa và đa dạng hóa cần được
nhìn nhận là hai quá trình không mâu thuẫn, mà trái
lại, bổ sung cho nhau và cũng cần được xem xét cụ
thể với từng mặt hàng, ngành hàng (có mặt hàng,
ngành hàng ưu tiên đa dạng hóa và ưu tiên tập trung
hóa đối với các mặt hàng, ngành hàng khác). Chính
sách đa dạng hóa cần giải quyết các vấn đề: Mục
tiêu gì? Mặt hàng nào nên tập trung ưu tiên phát
triển? Giai đoạn nào? Đa dạng hóa đồng thời hướng
đến chọn lọc những mặt hàng có lợi thế so sánh
“động”, lợi thế so sánh bậc cao để tái tập trung hóa
trong dài hạn.



70Số 213 tháng 3/2015

Ba là, xuất khẩu hàng hóa gắn với tăng trưởng
kinh tế cần đảm bảo khai thác triệt lợi ích từ quá
trình tự do hóa thương mại và thực thi các cam kết
hội nhập quốc tế, tích cực, chủ động hội nhập kinh tế
quốc tế. Các hiệp định song phương, đa phương, các
ưu đãi thương mại cần được tận dụng tối đa trên tinh
thần tuân thủ và tôn trọng các quy định quốc tế. Tiếp
tục khai thác tối đa làn sóng đầu tư mới từ hiệu ứng
gia nhập TPP, FTA… vào các ngành hàng xuất khẩu
trọng điểm của Việt Nam, nhất là các ngành chế

biến, chế tạo thâm dụng kỹ năng, các ngành công
nghiệp công nghệ cao có cầu quốc tế lớn đối với sản
phẩm và có khả năng tăng trưởng xuất khẩu mạnh. 

Chất lượng, hiệu quả và bền vững là mục tiêu tối
thượng đặt ra với cả xuất khẩu hàng hóa và tăng
trưởng kinh tế trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội
nhập. Điều này rất có giá trị trong bối cảnh hiện nay,
khi mà hội nhập mang đến nhiều cơ hội nhưng cũng
không ít thách thức, động lực tăng trưởng thực sự
phải đến từ chính nội lực của nền kinh tế.r
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